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TÊN BÀI DẠY: §4. BIỂU ĐỒ HÌNH QUẠT TRÒN
Thời gian thực hiện: (3 tiết)
I. Mục tiêu
1. Kiến thức: HS được học các kiến thức về:
- Nhận diện được biểu đồ hình quạt tròn.
- Đọc và mô tả thành thạo các dữ liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn.
- Nhận biết được những dạng biểu diễn khác nhau cho một tập dữ liệu.
- Lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng từ biểu đồ hình quạt tròn.
- Nhận ra và giải quyết được vấn đề đơn giản hoặc nhận biết các quy luật đơn giản dựa trên phân tích các số liệu thu được từ biểu hình quạt tròn.
- Nhận biết được mối liên hệ giữa thống kê với những kiến thức trong các môn học ở Chương trình lớp 7 và trong thực tiễn.
2. Năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
*Năng lực chuyên biệt: 
- Năng lực giao tiếp toán học: HS nhận diện được biểu đồ hình quạt tròn trong các loại biểu đồ khác nhau, đọc và mô tả được các dữ liệu ở dạng biểu đồ hình quạt tròn, lựa chọn và biểu diễn được dữ liệu vào bảng từ biểu đồ hình quạt tròn.
- Năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, năng lực mô hình hóa toán học: thực hiện được các thao tác tư duy so sánh, phân tích, tổng hợp, khái quát hóa, … để hình thành khái niệm về biểu đồ hình quạt tròn, nêu được các thành tố cấu tạo nên biểu đồ hình quạt tròn và từ biểu đồ hình quạt tròn trích xuất được các thông tin; vận dụng các kiến thức trên để giải các bài tập liên quan, giải một số bài tập có nội dung gắn với thực tiễn ở mức độ đơn giản.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, thước thẳng, compa, biểu đồ hình quạt tròn, bảng thống kê, bảng phụ hoặc máy chiếu, hình ảnh hoặc video, phần mềm minh họa (nếu có điều kiện) liên quan đến biểu đồ hình quạt tròn.
2. Học sinh: SGK, thước thẳng, bảng nhóm.
III. Tiến trình dạy học
Tiết 1:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU (5 phút)
a) Mục tiêu: HS thấy được ứng dụng của biểu đồ hình quạt trong thực tế cuộc sống hàng ngày
b) Nội dung: HS quan sát biểu đồ ở Hình 21 (SGK trang 20), thực hiện đọc số liệu có trên biểu đồ.
c) Sản phẩm: HS đọc được dữ liệu trên biểu đồ, có thể trả lời thêm được câu hỏi phụ của giáo viên như:
- Loại gạo nào được xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2020?
- Loại gạo nào được xuất khẩu ít nhất trong năm 2020?
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân:
- Quan sát biểu đồ ở Hình 21 (SGK trang 20). Trả lời câu hỏi trong SGK và câu hỏi phụ của giáo viên:
+ Khối lượng xuất khẩu gạo trắng chiếm bao nhiêu phần trăm?
+ Loại gạo nào được xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2020?
+ Loại gạo nào được xuất khẩu ít nhất trong năm 2020?
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- Quan sát biểu đồ và trả lời câu hỏi vào vở.
* Báo cáo, thảo luận: 
- Với mỗi câu hỏi, GV mời 1 HS trả lời.
- Các HS còn lại quan sát, lắng nghe.
- Với mỗi câu trả lời, GV mời 1 HS nhật xét.
* Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV đặt vấn đề vào bài mới: “Biểu đồ hình 21 được gọi là biểu đồ hình quạt tròn. Biểu đồ hình quạt tròn có rất nhiều ứng dụng trong thực tế cuộc sống như biểu diễn sản lượng gạo xuất khẩu năm 2020 của nước ta, hay biểu thị kết quả học tập (tốt, khá, đạt) của một lớp, …. Từ biểu đồ hình quạt tròn ta sẽ thu được nhều thông tin về đối tượng điều tra. Bài ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về biểu đồ hình quạt tròn”
	Quan sát hiểu đồ hình 21 (SGK trang 20)
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[bookmark: MTBlankEqn]+ Khối lượng xuất khẩu gạo trắng chiếm .
+ Loại gạo được xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2020 là gạo trắng.
+ Loại gạo được xuất khẩu ít nhất trong năm 2020 là gạo nếp.


B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (15 phút)
Hoạt động 1: Biểu đồ hình quạt tròn (5 phút)
a) Mục tiêu: HS quan sát, ghi nhớ được hình dạng của biểu đồ hình quạt tròn. Đọc được số liệu, mô tả được dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu đọc SGK, quan sát biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 10, phát biểu, mô tả các dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn đó.
c) Sản phẩm: HS ghi nhớ, đọc và mô tả các thông tin từ biểu đồ hình quạt tròn, kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 2 người, thực hiện hoạt động 1, SGK/20.
a) Có bao nhiêu phần trăm số học sinh ở mức Tốt? Bao nhiêu phần trăm số học sinh ở mức Khá? Bao nhiêu phần trăm số học sinh ở mức Đạt?
b) Tổng ba tỉ số phần trăm ở ba hình quạt tròn bằng bao nhiêu?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS lắng nghe nhiệm vụ, thảo luận nhóm đôi
- Một bạn làm thư kí, ghi lại kết quả thảo luận của nhóm
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV chọn 1 nhóm hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất (cả 2 thành viên) lên trình bày kết quả. GV chiếu kết quả của nhóm.
- HS cả lớp quan sát, lắng nghe, GV gọi 1 nhóm khác nhận xét bài làm của nhóm trên bảng.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhận xét các câu trả lời của HS, chính xác hóa các đáp án. 
- GV nêu lại hình dạng biểu đồ hình quạt tròn.
	* Hình 22 (SGK/T20):

Quan sát Biểu đồ hình quạt tròn ở Hình 22 ta thấy



a) Có  số học sinh ở mức Tốt,  số học sinh ở mức Khá,  số học sinh ở mức Đạt?

b) Tổng ba tỉ số phần trăm ở ba hình quạt tròn bằng .



	Hoạt động 2: Các yếu tốt cơ bản của biểu đồ hình quạt tròn (10 phút)
a) Mục tiêu: HS xác định được các yếu tố cơ bản của biểu đồ hình quạt tròn.
b) Nội dung: Học sinh được yêu cầu đọc SGK, xác định các yếu tố cơ bản của biểu đồ hình quạt tròn, sau đó áp dụng xác định các yếu tố cơ bản của biểu đồ hình 21 và hình 22.
c) Sản phẩm: Những yếu tố cơ bản của biểu đồ hình quạt tròn.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- GV yêu cầu HS hoạt động theo nhóm 2 người, nghiên cứu sách giáo khoa từ đó đưa ra một số yếu tố cơ bản của biểu đồ hình quạt tròn.
- HS áp dụng xác định các yếu tố của các biểu đồ hình 21 và hình 22, SGK/20.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS lắng nghe nhiệm vụ, thảo luận nhóm đôi
- Một bạn làm thư kí, ghi lại kết quả thảo luận của nhóm
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV mời 1 nhóm trình bày về các đặc điểm của biểu đồ hình quạt tròn.
- Với mỗi biểu đồ hình 21 và hình 22, GV mời 1 nhóm trình bày và mời nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác hóa các kết quả và nhận xét mức độ hoàn thành của HS. 
	Biểu đồ hình quạt tròn có các yếu tố sau:
+ Đối tượng thống kê: được biểu diễn bằng các hình quạt tròn.
+ Số liệu thống kê: theo tiêu chí thống kê của mỗi đối tượng (thống kê) được ghi ở hình quạt tròn tương ứng. Số liệu thống kê đó được tính theo tỉ số phần trăm.


+ Tổng các tỉ số phần trăm ghi ở các hình quạt tròn là  nghĩa là tổng các tỉ số phần trăm của các số liệu thành phần phải bằng  (của tổng thể thống kê)
Áp dụng vào hình 21
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+ Đối tượng thống kê: các loại gạo xuất khẩu (gạo trắng, gạo thơm, gạo nếp, gạo khác) và được biểu diễn bởi bốn hình quạt tròn.
+ Số liệu thống kê: biểu diễn bởi tỉ số phần trăm ghi ở mỗi hình quạt tròn, tương ứng với kết quả phân loại các loại gạo xuất khẩu.

+ Tổng các tỉ số phần trăm ghi ở các hình quạt tròn là  
Áp dụng vào hình 22

+ Đối tượng thống kê: Kết quả phân loại học tập của học sinh (Tốt, Khá, Đạt) và được biểu diễn bở ba hình quạt tròn.
+ Số liệu thống kê: biểu diễn bởi tỉ số phần trăm ghi ở mỗi hình quạt tròn, tương ứng với kết quả phân loại học tập của HS.

+ Tổng các tỉ số phần trăm ghi ở các hình quạt tròn là 


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (15 phút)
Hoạt động luyện tập 1 (khoảng 8 phút)
a) Mục tiêu: Hs áp dụng được kiến thức vừa học. HS mô tả được biểu đồ hình quạt tròn, xác định được thông tin cần thiết từ biểu đồ hình quạt tròn.
b) Nội dung: HS được yêu cầu đọc và làm Ví dụ 1 SGK trang 11 từ đó xác định các thông cần thiết từ biểu đồ hình quạt tròn.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Xác đinh được thông tin cần thiết từ biểu đồ hình quạt tròn.
- Xác định được các yếu tố cơ bản của biểu đồ hinh quạt tròn.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- HS thực hiện cá nhân ví dụ 1 trong SGK trang 21
+ Đọc được số liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
+ Phân tích được số liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện cá nhân, làm bài vào vở
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV thực hiện chữa bài
- Hai HS ngồi cạnh nhau đổi vở cho nhau thực hiện chấm chéo.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV nhấn mạnh việc mô tả, phân tích dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
- GV có thể đưa thêm câu hỏi phụ như:
+ Đối tượng thống kê là gi?
+ Số liệu thống kê là gì?
+ Không thực hiện phép tính em có biết tổng các tỉ số phần trăm ghi ở các hình quạt tròn là bao nhiêu không? Vì sao?
	Ví dụ 1, SGK.21
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Câu hỏi phụ:
+ Đối tượng thống kê: Các môn thể thao yêu thích nhất (4 môn Bóng đá, Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền) và được biểu diễn bởi bốn hình quạt tròn.
+ Số liệu thống kê: biểu diễn bởi tỉ số phần trăm ghi ở mỗi hình quạt tròn, tương ứng với kết quả bình chọn của học sinh.

+ Tổng các tỉ số phần trăm ghi ở các hình quạt tròn luôn luôn là .


a) Tỉ số phần trăm của số học sinh chọn môn Bóng đá, môn Cầu lông, môn Bóng bàn, môn Bóng chuyền lần lượt là: 

b) Số học sinh chọn môn Câu lông và môn Bóng bàn chiếm:  (số học sinh khối 7)

Do  nên số học sinh chọn môn Bóng đá gấp đôi số học sinh chọn môn Bóng chuyền.


Hoạt động luyện tập 2 (khoảng 7 phút)
a) Mục tiêu: HS phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ hình quạt tròn, nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
b) Nội dung: HS được yêu cầu đọc và làm Ví dụ 2 SGK trang 11 từ đó mô tả được biểu đồ hình quạt tròn, phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ hình quạt tròn, nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
c) Sản phẩm: Kết quả thực hiện của học sinh được ghi vào vở:
- Mô tả được biểu đồ hình quạt tròn.
- Phân tích và xử lý được số liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
- Nhận biết được tính hợp lí của dữ liệu từ biểu đồ hình quạt tròn.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- HS thực hiện nhóm đôi ví dụ 2 trong SGK trang 21
+ Chỉ ra được tính hợp lí khi chọn biểu đồ hình quạt tròn để biểu diễn số liệu thống kê.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện thảo luận nhóm đôi
- Một bạn đại diện nhóm ghi lại câu trả lời của nhóm
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Mời 1 nhóm trình bày lời giải, mời nhóm khác nhận xét.
- GV mời các nhóm có câu trả lời khác trình bày.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả, nhấn mạnh về tính hợp lí giữa biểu đồ hình quạt tròn với số liệu thống kê:
+ Số liệu bằng nhau thì phần quạt tròn bằng nhau
+ Số liệu nào lớn hơn thì phần quạt tròn biểu diễn lớn hơn.
+ Các hình quạt tròn được tô màu khác nhau, và cần có chú thích đi kèm.
	


Ví dụ 2: Các thành phần của một chai nước ép hoa quả (tính theo tỉ số phần trăm) như sau: việt quất: , táo: , mật ong: .
Trong các hình 24a, 24b, 24c, 24d, ta có thể biểu diễn các số liệu trên hình nào để nhận được biểu đồ hình quạt tròn thống kê các thành phần của chai nước ép hoa quả trên.
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Giải:
Vì chai nước ép hoa quả chỉ có 3 thành phần và các thành phần có tỉ só phần trăm khác nhau nên chỉ có hình 24c phù hợp để biểu diễn các số liệu trên. Sau khi biểu diễn ta nhận được biểu đồ hình quạt tròn ở hình 25 thống kê các thành phần của chai nước ép hoa quả đó.





D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (8 phút)
a) Mục tiêu: HS thực hiện được việc chuyển đồi từ biểu đồ hình quạt tròn sang bảng dữ liệu. Thấy được ưu điểm và hạn chế của từng cách biểu diễn dữ liệu.
b) Nội dung: HS thực hiện hoạt động 2 và ví dụ 3, SGK/22.
c) Sản phẩm: Học sinh thực hiện được:
- Chuyển đổi từ biểu đồ hình quạt tròn sang bảng dữ liệu
- Phân tích được ưu điểm và hạn chế của từng cách biểu diễn dữ liệu.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- HS thực hiện cá nhân, hoạt động 2 SGK/22 
+ Nhắc lại một số dạng biểu diễn của một tập dữ liệu.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực cá nhân, ghi ý kiến vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV mời 1 HS, mời HS khác nhận xét, bổ xung.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả, nhấn mạnh rằng: như ta đã biết, dữ liệu thống kê có thể biểu diễn ở những dạng khác nhau, trong đó có biểu đồ hình quạt tròn.
	Các dạng biểu diễn của một tập dữ liệu:
· Bảng số liệu thống kê
· Biểu đồ cột
· Biểu đồ tranh
· …

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- HS thực hiện nhóm đôi ví dụ 3 trong SGK trang 22
+ Chuyển thể được giữa các dạng biểu diễn khác nhau của một tập dữ liệu.
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực hiện thảo luận nhóm đôi
- Một bạn đại diện nhóm ghi lại câu trả lời của nhóm
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- Với mỗi ý, GV mời 1 nhóm trình bày lời giải, mời nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác lại kết quả, nhấn mạnh ưu điểm và hạn chế của bảng số liệu thống kê và biểu đồ hình quạt tròn

	Ví dụ 3: 
a) Từ biểu đồ hình quạt tròn ở hình 26 ta có bảng số liệu sau:
	Loại quả
	Táo
	Chuối
	Lê
	Dưa hấu
	Cam

	Tỉ lệ HS (tính theo tỉ số %)
	

	

	

	

	25%




b) Số học sinh chọn táo là:  (học sinh)
Tương tự như trên, số học sinh chọn chuối, lê, dưa hấu, cam lần lượt là:




; ; ; ; 
Ta có bảng số liệu thống kê sau:
	Loại quả
	Táo
	Chuối
	Lê
	Dưa hấu
	Cam

	Số HS
	72
	54
	36
	108
	90



Nhận xét:
	
	Tỉ lệ %
	Số lượng

	Bảng số liệu
	Không
	Có

	Biểu đồ hình quạt tròn
	Có
	không


Tùy theo mục đích thống kê, ta sẽ lựa chọn bảng số liệu hay biểu đồ hình quạt tròn để biểu diễn dữ liệu thống kê.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- GV nhấn mạnh HS cần đọc và mô tả được biểu đồ hình quạt tròn.
- Chia lớp thành 4 nhóm và yêu cầu về nhà tự tìm hiểu và sưu tầm các biểu đồ trên báo chí, internet, tạp chí, sách giáo khoa địa lý … sau đó đọc và mô tả các kết quả từ biểu đồ mình sưu tầm (chuẩn bị trên Word, Powerpoint hoặc viết trên giấy rồi đại diện nhóm trình bày).

Tiết 2:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU – KIỂM TRA BÀI CŨ (8 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học về biểu đồ hình quạt tròn
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi “Ông già câu cá”
c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi của mỗi nhóm
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV chia lớp thành các đội 4 người, chơi trò chơi “Ông lão câu cá” xem đội nào câu được nhiều cá hơn. 
+ Ban đầu cho biết biểu đồ hình quạt tròn. 
+ Có tất cả 5 câu hỏi.
+ Các đội có thời gian suy nghĩ và viết đáp án vào bảng con là 40 giây, sau 40 giây các đội giơ bảng có viết câu trả lời của đội mình.
+ Mỗi câu trả lời đúng được ghi nhận 1 con cá. Đội nào trả lời được nhiều câu hơn sẽ dành chiến thắng.
+ Trong trường hợp có nhóm trả lời sai, GV mời nhóm trả lời đúng trình bày câu trả lời của mình (nếu không có đội nào có câu trả lời đúng, GV sẽ chữa bài).
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chơi trò chơi trên theo yêu cầu của GV
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV ghi nhận và nhận xét từng câu trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả, ghi nhận đội thắng cuộc, nhấn mạnh lại các kiến thức đã học.
	[image: Giới thiệu biểu đồ hình quạt - Hoc24]
Biểu đồ hình quạt tròn trên biểu diễn kết quả thống kê hình thức di chuyển (đi bộ, xe máy, ô tô, xe đạp) của người dân trong một thị trấn. 
Câu 1: Hình thức di chuyển nào có nhiều người sử dụng nhất?
Đáp án: Đi xe đạp
Câu 2: Hình thức di chuyển nào có ít người sử dụng nhất?
Đáp án: Đi ô tô
Câu 3: Số người sử dụng ô tô ít hơn số người sử dụng xe máy là bao nhiêu phần trăm ?

Đáp án: 
Câu 4: Số người sử dụng xe máy và đi bộ chiếm bao nhiêu phần trăm ?

Đáp án: 
Câu 5: Giả sử người ta điều tra 1500 người. Hỏi có bao nhiêu người trong số những người được điều tra đi xe đạp?
Đáp án: 675



B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI (10 phút)
Hoạt động 1: Phân tích và xử lí dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn (10 phút)
a) Mục tiêu: HS phân tích và xử lí được dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn
b) Nội dung: HS thực hiện được ví dụ 4, SGK/23
c) Sản phẩm: HS có thể đưa ra một số nhận định đơn giản từ dữ liệ ở biểu đồ hình quạt tròn.
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- HS thực hiện nhóm đôi ví dụ 4 trong SGK trang 23
+ Thực hiện được việc phân tích, xử lí dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện thảo luận nhóm đôi
- Một bạn đại diện nhóm ghi lại câu trả lời của nhóm
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi ý, GV mời 1 nhóm trình bày lời giải, mời nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả, khẳng định: Dựa trên việc biểu diễn dữ liệu bằng biểu đồ hình quạt tròn, ta có thể phân tích và xử lí các dữ liệu đó để tìm ra những thông tin hữu ích và rút ra kết luận.
	Ví dụ 4, SGK/23

Giải:

a) Năng lượng tái tạo tiêu dùng chiếu  (tổng năng lượng tiêu thụ của toàn cầu năm 2019)
b) Năng lượng hóa thạch tiêu dùng chiếm:

(tổng năng lượng tiêu thụ của toàn cầu nằm 2019)

c) Do nên năng lượng hóa thạch tiêu dùng gấp khoảng 17 lần so với năng lượng tái tạo tiêu
d) Việc nhân loại tiếp tục sử dụng quá nhiều năng lượng hóa thạch đã gây ra ô nhiễm môi trường, chẳng hạn : nhà máy nhiệt điện, nhà máy xi măng, xe máy, ô tô, … khi vận hành đã xả khói bụi vào không khí gây ô nhiễm không khí, ảnh hưởng đến sức khỏe con người.


	C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (25 phút)
a) Mục tiêu: Áp dụng được kiến thức vừa học vào quyết một số tình huống đơn giản
b) Nội dung: HS thực hiện được ví dụ 4, SGK/24 và bài 3, SGK/25
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải của ví dụ 4, SGK/24 và bài 3, SGK/25
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- HS thực hiện nhóm đôi ví dụ 5 trong SGK trang 24
+ Thực hiện được việc phân tích, xử lí dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện thảo luận nhóm đôi
- Một bạn đại diện nhóm ghi lại câu trả lời của nhóm
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi ý, GV mời 1 nhóm trình bày lời giải, mời nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả.
	Ví dụ 5, SGK/24

Giải:


a) Ta có:  tức là 

vậy  

b) Tỉ số phần trăm của lượng chất đạm so với tổng lượng các chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm trên là: .
Tương tự như trên, tỉ số phần trăm của lượng chất béo, lượng vitamin và khoáng chất so với tổng lượng các chất dinh dưỡng có trong loại thực phẩm trên là:






c) Vì  g chất bột chiếm  khối lượng các chất dinh dưỡng nên  khối lượng các chất dinh dưỡng trong loại thực phẩm trên có khối lượng là:  (g)

Khối lượng chất đạm có trong loại thực phẩm trên là:  (g)
Tương tự như trên, khối lượng chất béo, khối lượng vitamin và khoáng chất có trong loại thực phẩm trên lần lượt là:


 (g);  (g)
Ta có bảng thống kê sau:
	Thành phần dinh dưỡng
	Chất bột đường
	Chất đạm
	Chất béo
	Vitamin và khoáng chất

	Khối lượng (g)
	120
	135
	30
	15




	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- HS thực hiện cá nhân, bài 3 SGK/25
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực cá nhân, ghi bài làm vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV mời 1 HS, mời HS khác nhận xét, bổ xung.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác lại kết quả.
- GV có thê đưa thêm cho HS câu hỏi phụ:
+ Chúng ta nên đẩy mạnh nghiên cứu giống lúa cho loại gạo nào?
+ Đưa ra một số dự đoán vì sao khối lượng gạo nếp lại được xuất khẩu ít nhất?
+ Tính số tiền thu được khi suất khẩu từng loại gạo trong năm 2020.
	Bài 3, SGK/25



a) Khối lượng xuất khẩu gạo trong năm 2020 là  triệu tấn, ứng với . Vậy  ứng với số tấn gạo là:

 (tấn gạo)

Khối lượng gạo trắng xuất khẩu năm 2020 là:  (tấn)

Khối lượng gạo thơm xuất khẩu năm 2020 là:  (tấn)

Khối lượng gạo nếp xuất khẩu năm 2020 là:  (tấn)

Khối lượng gạo khác xuất khẩu năm 2020 là:  (tấn)

b) Khối lượng gạo trắng xuất khẩu nhiều hơn tổng khối lượng gạo thơm và gạo nếp xuất khẩu trong năm 2020 là: (tấn)



D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)
a) Mục tiêu: HS áp dụng kiến thức vào giải quyết một số tình huống liên quan đến thực tiễn đơn giản
b) Nội dung: HS giải quyết được bài tập bổ sung
c) Sản phẩm: Đáp án của bài tập bổ sung
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- HS thực hiện cá nhân bài tập bổ sung:
Cho biểu đồ sau:
[image: ]
Dựa vào biểu đồ trên, em hãy trả lời các câu hỏi sau:
a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin gì?
b) Có mấy thể loại phim được học sinh chọn? Gồm những loại phim nào?
c) Thể loại phim nào có tỉ lệ yêu thích cao nhất?
d) Thể loại phim nào có tỉ lệ yêu thích thấp nhất?
e) Những thể loại phim nào có tỉ lệ yêu thích như nhau?
f) Nếu lớp tổ chức đi xem phim thì GV có nên mua vé thể loại phim hoạt hình không?
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện nhiệm vụ vào vở
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi ý, GV mời 1 học sinh trình bày lời giải, mời học sinh khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả.
	Bài tập bổ xung
Phân tích biểu đồ ta nhận thấy:
a) Biểu đồ biểu diễn các thông tin về thể loại phim yêu thích của 80 học sinh khối lớp 7.
b) Có bốn thể loại phim được học sinh chọn: Phim hài, phim phiêu lưu – mạo hiểm, phim hình sự, phim hoạt hình.
c) Phim hài có tỉ lệ yêu thích cao nhất.
d) Phim hoạt hình có tỉ lệ yêu thích thấp nhất.
e) Hai thể loại phiêu lưu – mạo hiểm và hình sự được học sinh yêu thích tương đương nhau.
f) Cô giáo không nên mua vé thể loại phim hoạt hình, vì phim hoạt hình có ít bạn yêu thích nhất.


 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Xem lại các bài tập đã làm.
- Làm bài tập sau:
Bài 1: Kết quả điều tra sự yêu thích các môn học của 500 học sinh lớp 5 được cho trên biểu đồ hình quạt dưới đây.
[image: Chart, pie chart

Description automatically generated]
Em hãy cho biết có bao nhiêu học sinh:
a) Yêu thích môn Toán?
b) Yêu thích môn Âm nhạc?
Bài 2: Hình bên là biểu đồ cho biết tỉ lệ xếp loại học lực của học sinh khối năm trường trung học cơ sở A. Tính số học sinh mỗi loại biết rằng số học sinh xếp loại học lực khá là 120 học sinh.
[image: Chart, pie chart

Description automatically generated]

Bài 3: Ba lớp 7A, 7B, 7C trồng cây. Lớp 7A trồng được  tổng số cây của cả ba lớp trồng được. Lớp 7B trồng được gấp đôi số cây lớp 7A trồng được, còn lại là lớp 7C. Bạn Hoa vẽ biểu đồ hình quạt biểu thị tỉ số phần trăm số cây trồng được của ba lớp nhưng quên mất chưa điền tỉ số phần trăm. Em hãy Hoa hoàn thành nốt biểu đồ.
[image: Chart, pie chart

Description automatically generated]

Tiết 3:
A. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU – KIỂM TRA BÀI CŨ (5 phút)
a) Mục tiêu: Củng cố các kiến thức đã học về biểu đồ hình quạt tròn
b) Nội dung: HS tham gia trò chơi “Rung chuông vàng”
c) Sản phẩm: Đáp án các câu hỏi của mỗi nhóm
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập: 
- GV chia lớp thành các đội 4 người, chơi trò chơi “Rung chuông vàng” xem đội nào rung được chuông vàng (trả lời được nhiều câu hỏi hơn, đội trả lời sai câu hỏi trước vẫn được tham gia trả lời câu hỏi sau). 
+ Ban đầu cho biết biểu đồ hình quạt tròn. 
+ Có tất cả 7 câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án nhưng trong đó chỉ có 1 phương án đúng.
+ Các đội có thời gian suy nghĩ và viết đáp án vào bảng con là 20 giây, sau 20 giây các đội giơ bảng có chữ cái ứng với đáp án của đội minh.
+ Mỗi câu trả lời đúng được ghi nhận 1 điểm. Đội nào được nhiều điểm nhất sẽ được rung chuông vàng.
+ Đối với câu hỏi có đội trả lời sai, GV mời đội có câu trả lời đúng trình bày cách làm (nếu không có đội nào có câu trả lời đúng, GV sẽ chữa bài)
* HS thực hiện nhiệm vụ:
- HS chơi trò chơi trên theo yêu cầu của GV
* Báo cáo, thảo luận: 
- GV ghi nhận và nhận xét từng câu trả lời.
* Kết luận, nhận định: 
- GV chính xác hóa kết quả, ghi nhận đội thắng cuộc, nhấn mạnh lại các kiến thức đã học.
	Quan sát biểu đồ dưới và trả lời các câu hỏi:
[image: ]
Câu 1: Có bao nhiêu đối tượng được biểu diễn trên biểu đồ?
A. 1			B. 2
C. 3			D. 4
Câu 2: Đối tượng nào chiếm tỉ lệ phần trăm cao nhất?
A. Chuối		B. Xoài
C. Cóc			D. Ổi
Câu 3: Những đối tượng nào chiếm tỉ lệ phần trăm cao thứ hai?
A. Chuối		B. Xoài
C. Cóc			D. Ổi
Câu 4: Đối tượng nào chiếm tỉ lệ phần trăm ít nhất?
A. Chuối và xoài	B. Xoài và cóc
C. Cóc và ổi		D. Ổi và xoài
Câu 5: Tổng tỉ lệ phần trăm của chối và xoài là bao nhiêu?


A. 		B. 


C. 		D. 
Câu 6: Tỉ lệ số học sinh thích xoài nhiều hơn tỉ lệ số học sinh thích ổi là bao nhiêu phần trăm?


A. 			B. 


C. 		D. 
Câu 7: Lớp 7A có 40 học sinh, trong đó có bao nhiêu học sinh yêu thích xoài?
A. 10			B. 14
C. 8			D. 8



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP (38 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống toán học đơn giản
b) Nội dung: HS thực hiện được các nhiệm vụ bài 1, bài 2 SGK.25 và bài tập bổ xung
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải của các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- HS thực hiện nhóm đôi bài 1 trong SGK trang 25
+ Thực hiện được việc phân tích, xử lí dữ liệu biểu diễn bằng biểu đồ hình quạt tròn.
* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực hiện thảo luận nhóm đôi
- Một bạn đại diện nhóm ghi lại câu trả lời của nhóm
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- Với mỗi ý, GV mời 1 nhóm trình bày lời giải, mời nhóm khác nhận xét.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả.
- GV có thể giải thích thêm vì sao nông nghiệp cũng phát sinh một lượng khí thải nhà kính còn lớn hơn cả chất thải:
+ Hiện tượng đốt rơm rạ ngoài đồng.
+ Động vật ăn cỏ, thải ra phân, phân phân hủy tạo ra khí nhà kính.
+ Động vật cũng hô hấp thải ra khí carbonic.
+ …
	Bài 1, SGK/25
a) Lĩnh vực chiếm tỉ lệ lớn nhất trong việc tạo ra khí nhà kính năm 2020 là Năng lượng




b) Tổng lượng phát thải khí nhà kính trong ba lĩnh vực năm 2020 của Việt Nam là  triệu tấn khí carbonic ứng với . Vậy  ứng với  triệu tấn khí carbonic

Khối lượng khí nhà kính phát ra từ lĩnh vực nông nghiệp là:  (triệu tấn)

Khối lượng khí nhà kính phát ra từ lĩnh vực công nghiệp là:   (triệu tấn)

Khối lượng khí nhà kính phát ra từ chất thải là:  (triệu tấn)
c) Một số biện pháp chính phủ Việt Nam đưa ra nhằm giảm thiểu khí thải và giảm bớt tác động của khí nhà kính là:
- Việt Nam sẽ triển khai các dự án đầu tư, sản xuất, kinh doanh về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất, chế tạo, cải tạo, chuyển đổi thị trường phương tiện, trang thiết bị, máy móc, dây chuyền sản xuất, chiếu sáng công cộng, tiết kiệm năng lượng trong công sở, trường học, cơ sở y tế, hộ gia đình và các phương thức khác. 
- Trong công nghiệp, Việt Nam hướng đến sử dụng các thiết bị điện gia dụng, công nghiệp, thương mại hiệu suất cao; sử dụng các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các ngành công nghiệp; phát triển năng lượng tái tạo phù hợp với tiềm năng, lợi thế và điều kiện của Việt Nam.
- Trong giao thông, Việt Nam đặt mục tiêu sử dụng hiệu quả năng lượng trong giao thông vận tải; chuyển đổi phương thức vận chuyển hàng hóa; tái cơ cấu thị trường vận tải; chuyển đổi từ phương tiện cá nhân sang phương tiện công cộng; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng của các phương tiện giao thông
Theo: https://stnmt.quangbinh.gov.vn/3cms/tam-nhin-2030-huong-den-cac-giai-phap-giam-phat-thai-khi-nha-kinh.htm

	* GV giao nhiệm vụ học tập 2: 
- HS thực hiện cá nhân, bài 2 SGK/25
* HS thực hiện nhiệm vụ 2:
- HS thực cá nhân, ghi bài làm vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 2: 
- GV mời 1 HS, mời HS khác nhận xét, bổ xung.
* Kết luận, nhận định 2: 
- GV chính xác lại kết quả.

	Bài 2, SGK/25




Tổng lượng phát thải khí nhà kính trong năm lĩnh vực năm 2020 của Singapore là  triệu tấn khí carbonic ứng với . Vậy  ứng với  triệu tấn khí carbonic

Khối lượng khí nhà kính phát ra từ hộ gia đình là:  (triệu tấn)

Khối lượng khí nhà kính phát ra từ lĩnh vực vận tải là:  (triệu tấn)

Khối lượng khí nhà kính phát ra từ lĩnh vực xây dựng là:  (triệu tấn)

Khối lượng khí nhà kính phát ra từ lĩnh vực công nghiệp là:  (triệu tấn) 

Khối lượng khí nhà kính phát ra từ các lĩnh vực khác là:  (triệu tấn)

	* GV giao nhiệm vụ học tập 3: 
Hãy biểu diễn dữ liệu từ bảng thống kê sau đây vào biểu đồ 3
	Tỉ lệ ngân sách cấp cho các dự án bảo vệ môi trường của thành phố H

	Dự án
	Tỉ lệ ngân sách

	Xử lí chất thải sinh hoạt
	50%

	Xử lí chất thải công nghiệp và nguy hại
	40%

	Phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải
	10%



	[image: ]
		



	Xử lí chất thải sinh hoạt

	
		



	Xử lí chất thải công nghiệm và nguy hại

	
		



	Phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải


* HS thực hiện nhiệm vụ 3:
- HS thực cá nhân, ghi bài làm vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 3: 
- GV mời 1 HS, mời HS khác nhận xét, bổ xung.
* Kết luận, nhận định 3: 
- GV chính xác lại kết quả.
	Bài tập bổ xung 1

Do tỉ lệ ngân sách dành cho dự án xử lí chất thải sinh hoạt chiếm  (một nửa đường tròn) nên phần hình quạt màu xanh lá cây biểu diễn tỉ lệ ngân sách cấp cho dự án xử lí chất thải sinh hoạt
Tỉ lệ ngân sách cấp cho dự án xử lí chất thải công nghiệp và nguy hại lớn hơn tỉ lệ ngân sách cấp cho dự án phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải. Nên phần hình quạt màu xanh đậm biểu diễn tỉ lệ ngân sách cấp cho dự án xử lí chất thải công nghiệp và nguy hại.
Phần hình quạt màu vàng biểu diễn tỉ lệ ngân sách cấp cho dự án phương tiện thu gom và vận chuyện chất thải.
Ta có biểu đồ như sau:
Tỉ lệ ngân sách cấp cho các dự án bảo vệ môi trường của thành phố H

	[image: ]
		



	Xử lí chất thải sinh hoạt

	
		



	Xử lí chất thải công nghiệm và nguy hại

	
		



	Phương tiện thu gom và vận chuyển chất thải






D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG (5 phút)
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức đã học vào giải quyết một số tình huống thực tiễn đơn giản
b) Nội dung: HS thực hiện được các nhiệm vụ bài tập bổ xung
c) Sản phẩm: Đáp án, lời giải của các bài tập
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	
	

	* GV giao nhiệm vụ học tập 1: 
- HS thực hiện cá nhân bài tập bổ xung:
Sau một năm thực hiện đề án phổ cập bơi, người ta tiến hành thu thập dữ liệu về kĩ năng bơi của học sinh tiểu học ở một huyện, được kết quả như sau:
	Tình trạng
	Bơi thành thạo
	Biết bơi nhưng chưa thành thạo
	Chưa biết bơi

	Số học sinh
	250
	175
	75


a) Tính tỉ lệ số học sinh mỗi loại trên tổng số học sinh tham gia khảo sát.
b) Hãy hoàn thiện biểu đồ hình quạt tròn sau vào vở để biểu diễn kết quả bảng thống kê này
	[image: ]
		



	Bơi thành thạo

	
		



	Biết bơi nhưng chưa thành thạo

	
		



	Chưa biết bơi


* HS thực hiện nhiệm vụ 1:
- HS thực cá nhân, ghi bài làm vào vở.
* Báo cáo, thảo luận 1: 
- GV mời 1 HS, mời HS khác nhận xét, bổ xung.
* Kết luận, nhận định 1: 
- GV chính xác lại kết quả.
	Bài tập bổ xung 2

a) Tổng số học sinh tham gia khảo sát là: =500 (học sinh)
Tỉ lệ số học sinh bơi thành thạo, biết bơi nhưng chưa thành thạo và chưa biết bơi trên tổng số học sinh lần lượt là:


b) Biểu đồ đã hoàn thiện có dạng như sau:
Kết quả phổ cập bơi sau một năm triển khai
	[image: ]
		



	Bơi thành thạo

	
		



	Biết bơi nhưng chưa thành thạo

	
		



	Chưa biết bơi








 Hướng dẫn tự học ở nhà (2 phút)
- Xem lại các bài tập đã làm.
- Chuẩn bị giờ sau bài: Biến cố trong một số trò chơi đơn giản
Sales	[VALUE] %
[PERCENTAGE]

[VALUE]%

Học sinh ở mức Tốt	Học sinh ở mức Khá	Học sinh ở mức Đạt	22.5	60	17.5	

Sales	[VALUE] %
[PERCENTAGE]

[VALUE]%

Học sinh ở mức Tốt	Học sinh ở mức Khá	Học sinh ở mức Đạt	22.5	60	17.5	

Sales	[VALUE] %
[PERCENTAGE]

[VALUE]%

[VALUE]%

[PERCENTAGE]
[VALUE]%

Khí	Than	Năng lượng hạt nhân	Thủy điện	Năng lượng tái tạo	Dầu	24.2	27	4.3	6.4	5	33.1	

Sales	[VALUE] %
9x%
2x%
x%

Chất bột đường	Chất đạm	Chất béo	Vitamin và khoáng chất	40	45	10	5	
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